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CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 35
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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Trong một mạch LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chu kì dao động riêng của mạch

A. tăng khi tăng điện dung C của tụ điện.


B. không đổi khi điện dung C của tụ điện thay đổi.


C. giảm khi tăng điện dung C của tụ điện.


D. tăng gấp đôi khi điện dung C của tụ điện tăng gấp đôi.
Câu 2. Hai túi mua hàng dẻo, nhẹ, có khối lượng không đáng kể, cách nhau 2m. Mỗi túi chứa 15 quả cam giống hệt nhau và có kích thước không đáng kể. Nếu đem 10 quả cam ở túi này chuyển sang túi kia thì lực hấp dẫn giữa chúng

A. bằng 
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 giá trị ban đầu.
B. bằng 
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 giá trị ban đầu.


C. bằng 
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 giá trị ban đầu.
D. bằng 
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 giá trị ban đầu.
Câu 3. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
[image: image5.jpg]



Câu 4. Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch

A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. tăng 4 lần.
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Câu 5. Có hai dao động điều hòa (1) và (2) được biểu diễn bằng hai đồ thị như hình vẽ. Đường nét đứt là của dao động (1) và đường nét liền của dao động (2). Hãy xác định độ lệch pha giữa dao động (2) với dao động (1) và chu kì của hai dao động.
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D. -
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Câu 6. Một vật dao động điều hòa trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Khi t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5 cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật đó có dạng là
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Câu 7. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 
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)

(

)

ucos20t4xcm

=-

 (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 5 m/s.
B. 4 m/s.
C. 40 cm/s.
D. 50 cm/s.
Câu 8. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần 
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, cuộn dây thuần cảm có 
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. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 
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 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

A. 100(.
B. 75(.
C. 125(.
D. 150(.
Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe 
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 đến M có độ lớn bằng

A. 2(.
B. 1,5(.
C. 3(.
D. 2,5(.
Câu 10. Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
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, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
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 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo k thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
[image: image21.wmf]31

l

. Biểu thức xác định 
[image: image22.wmf]31

l

là

A. 
[image: image23.wmf]3221

31

3221

.

ll

l=

l+l

.
B. 
[image: image24.wmf]313221

l=l-l

.
C. 
[image: image25.wmf]3221

31

2132

.

ll

l=

l-l

.
D. 
[image: image26.wmf]313221

l=l+l

.
Câu 11. Hạt nhận 
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 phóng xạ anpha thành hạt nhân chì bền. Ban đầu trong mẫu Po chứa một lượng 
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. Bỏ qua năng lượng hạt của photon gamma. Khối lượng hạt nhân con tạo thành tính theo 
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 sau bốn chu kì bán rã là?
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Câu 12. Mạch dao động LC lí tưởng có 
[image: image34.wmf]L1mH
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. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1mA, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V. Điện dung C của tụ có giá trị là

A. 10pF.
B. 10(F.
C. 0,1(F.
D. 0,1pF.
Câu 13. Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy 
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. Để cho viên gạch lúc người kia bắt được bằng không thì vận tốc ném là

A. 
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Câu 14. Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác ở độ cao 1300m. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ trạm dừng thứ nhất đến trạm dừng thứ hai là

A. 
[image: image40.wmf]4

448.10J

-

.
B. 
[image: image41.wmf]6

4,64.10J

-

.
C. 
[image: image42.wmf]6

6.10J

-

.
D. 
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Câu 15. Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hỏa có hằng số điện môi 
[image: image44.wmf]2
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 và giảm khoảng cách giữa chúng còn 
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 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là

A. 18F.
B. 1,5F.
C. 6F.
D. 4,5F.
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Câu 16. Khi cho khung dây kín chuyển động ra xa dòng điện thẳng dài I1 như hình vẽ thì chúng tương tác:

A. đẩy nhau.


B. hút nhau.


C. ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau.


D. không tương tác.
Câu 17. Một người lúc về già chỉ nhìn rõ các vật nằm cách mắt trong khoảng từ 30cm đến 40cm. Để có thể nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết thì phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu:

A. 3,33 dp.
B. 2,5 dp.
C. 
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D. 
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Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động trên phương ngang của con lắc lò xo khối lượng m, độ cứng k?

A. Lực đàn hồi luôn bằng lực hồi phục.
B. Chu kì dao động phụ thuộc k, m.


C. Chu kì dao động không phụ thuộc biên độ A.
D. Chu kì dao động phụ thuộc k, A.
Câu 19. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số 
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Câu 20. Cho mạch điện mắc theo thứ tự gồm 
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; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
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. Tính độ tự cảm của cuộn dây trong các trường hợp hệ số công suất của mạch 
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Câu 21. Suất điện động xoay chiều được tạo ra bằng cách:

A. làm cho khung dây dẫn dao động điều hòa trong mặt phẳng nằm trong từ trường đều.


B. làm cho từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên điều hòa.


C. cho khung dây dẫn quay đều quanh một trục.


D. cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều.
Câu 22. Trong nghiên cứu phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang dựa vào vị trí của các vạch, người ta biết

A. nhiệt độ của vật đó.


B. các hợp chất hóa học tồn tại trong vật đó.


C. phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.


D. các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó.
Câu 23. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số 
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. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số 
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. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số
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Câu 24. Hạt nhân 
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 và biến thành hạt nhân X. Số khối A và nguyên tử số Z có giá trị

A. 
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Câu 25. Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì cơ năng giảm 8%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm biên độ của con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây 

A. 8%.
B. 10%.
C. 4%.
D. 7%.
Câu 26. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20N/m. Vật được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M tại vị trí lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc a = 2m/s2. Lấy 
[image: image70.wmf]2
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. Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật và giá đỡ M gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 4cm.
B. 6cm.
C. 5cm.
D. 3cm.
Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát xạ đơn sắc (, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng 
[image: image71.wmf]1
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 và 
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 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách 
[image: image73.wmf]12
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 một lượng 
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 thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách 
[image: image75.wmf]12
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 thêm 
[image: image76.wmf]2a
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 thì tại M là 

A. vân tối thứ 9.
B. vân sáng bậc 9.
C. vân sáng bậc 7.
D. vân sáng bậc 8.
Câu 28. Để xác định giá trị điện trở thuần R, điện dung C của một tụ điện và độ tự cảm L của một cuộn dây cảm thuần, người ta ghép nối tiếp chúng thành đoạn mạch RLC rồi đặt hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và thay đổi tần số góc (. Mỗi giá trị của (, đo điện áp hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng trở Z tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được biểu diễn bằng một đường xu hướng như hình vẽ bên. Từ đường xu hướng ta có thể tính được giá trị R, L và C, các giá trị đó gần với những giá trị nào sau đây nhất?

A. 
[image: image77.wmf]R9 ; L0,25 H; C9F
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image81.wmf]k100N/m
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. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó một vận tốc 
[image: image82.wmf]40 cm/s
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 theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là

A. 
[image: image83.wmf]1
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.
B. 0,2 s.
C. 0,1 s.
D. 0,05 s.
Câu 30. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 14cm. C là một điểm trên dây trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa bên độ của B. Khoảng cách AC là

A. 
[image: image84.wmf]14
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.
B. 7cm.
C. 3,5cm.
D. 1,75cm.
Câu 31. Một nơtron có động năng 
[image: image85.wmf]n
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 bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng 
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. Biết hạt nhân He bay ra vuông góc với hạt nhân X. Động năng của hạt nhân X và He lần lượt là? Cho 
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.

A. 0,12 MeV & 0,18 MeV.
B. 0,1 MeV & 0,2MeV.


C. 0,18 MeV & 0,12 MeV.
D. 0,2 MeV & 0,1 MeV.
Câu 32. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5(V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4(V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 33. Một tụ điện có điện dung 
[image: image92.wmf]6C
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 được tích điện bằng một hiệu điện thế 3V. Sau đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 
[image: image93.wmf]4

10s

-

. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là

A. 1,8A.
B. 180mA.
C. 600mA.
D. 0,5A.
Câu 34. Một sóng cơ lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 
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. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là: 
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. Ở thời điểm 
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 chu kì của một điểm M cách O khoảng 
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 có độ dịch chuyển 
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. Biên độ sóng a là

A. 2 cm.
B. 4 cm.
C. 
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 cm.
D. 
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cm.
Câu 35. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và BM mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 
[image: image101.wmf]1
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 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
[image: image102.wmf](
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, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp vứi cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: 
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 và 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.
B. 0,71.
C. 0,95.
D. 0,86.
Câu 36. Chiếu một bức xạ có bước sóng 
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 lên một tấm kim loại có công thoát 
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. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectron quang điện và hướng chúng bay theo chiều véc tơ cường độ điện trường có 
[image: image107.wmf]E1000 V/m
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. Quãng đường tối đa mà êlectron chuyển động theo chiều véc tơ cường độ điện trường xấp xỉ là

A. 0,83 cm.
B. 0,37 cm.
C. 1,3 cm.
D. 0,11 cm.
Câu 37. Hai điện tích điểm 
[image: image108.wmf]12
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 đặt lần lượt tại A và B cách nhau 8cm. Xác định vị trí điêm M tại đó cường độ điện trường bằng không.

A. M nằm trên AB, cách A 10cm, cách B 18cm.
B. M nằm trên AB, cách A 8cm, cách B 16cm.


C. M nằm trên AB, cách A 18cm, cách B 10cm.
D. M nằm trên AB, cách A 16cm, cách B 8cm.
Câu 38. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần L và có thể thay đổi được; R, C xác định. Mạch điện mắc vào nguồn có điện áp 
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 không đổi. Khi thay đổi giá trị L thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên R và L chênh lệch nhau 2 lần. Hiệu điện thế cực đại trên tụ C là

A. 2U
B. 
[image: image110.wmf]U3

.
C. 
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.
D. 
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Câu 39. Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm 
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 thì tỉ lệ đó là

A. 
[image: image114.wmf]k8
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.
B. 8k.
C. 
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.
D. 
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Câu 40. Đặt một điện áp 
[image: image117.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ  tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Lần lượt cho 
[image: image118.wmf]1
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 và 
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 thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm đều bằng 270V và tổng hệ số công suất trong hai trường hợp là 1,5. Khi 
[image: image120.wmf]0
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 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. Lúc này hệ số công suất trên đoạn mạch AB có thể là

A. 0,89.
B. 0,5.
C. 0,71.
D. 0,26.
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